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ÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC HÒA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    uy n    c   n  Duy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 n    uy n T an  Hoàn ; 

 n    uy n C í   n; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – T ư ký Tòa án n ân dân  uyện 

Đức Hòa, tỉn   on  An; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa:  n   ê Văn Đín  -   ểm sát v ên; 

N ày 08 t án  3 năm 2022, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  

Lon  An xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 03/2022/T ST-ST, ngày 19 tháng 

01 năm 2022 t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 11/2022/QĐXXST-HS ngày 21 

tháng 02 năm 2021, đố  vớ  các bị cáo:  

1. Họ và tên: Trần Thanh V, s n  năm 1966. 

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp B, xã H,  uyện Đ, tỉn   ; Chỗ ở: ấp B, xã 

H, huyện Đ, tỉnh L;    ề n   ệp: không; Trìn  độ  ọc vấn: k ôn  b ết c ữ; Dân tộc: 

kinh; Tôn   áo: k ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên c a: Trần T an  B, sinh 

năm 1939 (sốn ); Mẹ: Đoàn T ị T, s n  năm 1941 (sốn ); Họ và tên vợ: P ạm T ị 

H, s n  năm 1971; Con: có 05 con, lớn n ất s n  năm 2005, n ỏ n ất s n  năm 2011; 

Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ n ày 23/9/2021 đến 

nay, bị cáo có mặt. 

2. Họ và tên: Trần Hoài T (V), s n  năm 2000. 

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp 3, xã H,  uyện G, tỉn  B; Chỗ ở: ấp 3, xã 

H,  uyện G, tỉn  B;    ề n   ệp: không; Trìn  độ  ọc vấn: 5/12; Dân tộc:   n ; 

Tôn   áo: k ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên c a: Trần Văn T, s n  năm 1975 

(sốn ); Mẹ: Trần T ị H, s n  năm 1972 (sốn ); Bản t ân c ưa có vợ con; Tiền án: 
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không; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ n ày 23/9/2021 đến nay, bị 

cáo có mặt. 

3. Họ và tên: Bùi Thanh M, s n  năm 1995. 

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp M 1, xã P,  uyện P, tỉn  H; Chỗ ở: ấp M 

1, xã P,  uyện P, tỉn  H;    ề n   ệp: làm thuê; Trìn  độ  ọc vấn: 5/12; Dân tộc: 

  n ; Tôn   áo: k ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên c a: Bù  Văn H, s n  năm 

1973 (sốn ); Mẹ: Trần T ị Bé H, s n  năm 1974 (sốn ); Bản t ân c ưa có vợ con; 

Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2021 đến 

nay, bị cáo có mặt. 

- Bị hại:  

1. Trun  tâm v  n t ôn  Đ – Đ. 

Trụ sở:   7 k u B, t ị trấn Hậu    ĩa,  uyện Đức Hòa, tỉn   on  An. 

Ngườ  đạ  d ện:  n  P an Văn   – G ám đốc. 

  ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền của ôn   uô :  n  Trươn  P ước T, s n  năm 

1979; Địa c ỉ:   7 k u B, t ị trấn H,  uyện Đ, tỉn   . (Có đề n  ị v n  mặt)  

2. Công ty TNHH MTV Hoàng K. 

Trụ sở:   4 k u A, t ị trấn H,  uyện Đ, tỉn   . 

  ườ  đạ  d ện: Bà   uy n T ị   – G ám đốc. 

  ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền của bà  uận:  n  Trươn  Hoàn  P, s n  năm 

1977; Địa c ỉ: Số 501/1   4 k u A, t ị trấn H,  uyện Đ, tỉn   . (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Ông T êu P ươn  V, s n  năm 1980. (V n  mặt) 

 ơ  đăn  ký H TT: ấp  , xã  ,  uyện C, tỉn  T.  

Tạm trú: ấp B, xã Đ,  uyện Đ, tỉn   . 

2. Ông Trịn  Văn Đ, s n  năm 1980. (V n  mặt) 

Địa c ỉ: ấp 4, xã Đ,  uyện Đ, tỉn   . 

- Người làm chứng:  

1. Ông Huỳn   , s n  năm 1989; (V n  mặt) 

2. Ông Võ Bá T, s n  năm 1988. (V n  mặt) 

3.  n   ê Đức  , s n  năm 1985. (V n  mặt) 

4.  n   ê Văn T, sinh năm 1965. (V n  mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm t t n ư sau: 

  oản  12   ờ n ày 20/9/2021, Trần T an  V  và Trần Hoà  T n ìn t ấy  ần 

Công ty TNHH Hoàng K t uộc ấp 5, xã Đức Hòa Đôn ,  uyện Đức Hòa, tỉn   on  

An, có đườn  dây cáp đ ện t oạ  (loạ  cáp đồn ) của Trun  tâm v  n t ôn  Đ - Đ l p 

trên trụ đ ện k ôn  có n ườ  quản lý nên bàn bạc cùn  n au c t trộm đem bán lấy 

t ền c  a n au t êu xà . V và T cùn  đ   mua 01 cây cưa s t màu cam dà  45 cm, rộn  

10 cm làm côn  cụ trộm tà  sản. Đến k oản  23   ờ cùng ngày, V đ ều k  ển xe mô 

tô b ển số: 67M8-7427 c ở T đ  đến trụ đ ện  ần Côn  ty   c t được 01 sợ  dây cáp 

đồn  loạ  50x2x0,5 có c  ều dà  40 mét; 01 sợ  dây cáp đồn  loạ  100x2x0,5 có 

c  ều dà  40 mét và 02 sợ  dây cáp đồn  loạ  200x2x0,5 có c  ều dà  60 mét. V và T 

cùn  n au cuộn tròn 04 sợ  dây cáp lạ  rồ  đem về bờ mươn   ần căn c ò  lá của V, 

đốt c áy lớp n ựa bên n oà  của 04 sợ  dây cáp để lấy dây đồn  rồ  bỏ vào tron  

bao. Đến k oản  08   ờ n ày 21/9/2021. V và T đem toàn bộ số dây đồn  trộm được 

đến vựa p ế l ệu bán c o ôn  T êu P ươn  V vớ    á 1.600.000 đồn . V n ận t ền và 

cùng T sử dụn  số t ền này t êu xà  cá n ân. 

Tạ  bản kết luận địn    á tà  sản số 102/  .ĐGTS n ày 30/9/2021 của Hộ  

đồn  địn    á tà  sản tron  tố tụn   uyện Đức Hòa, tỉn   on  An kết luận: Tổn  trị 

  á tà  sản bị c  ếm đoạt là: 12.670.205đồn . 

Ngày 22/9/2021, V và T rủ Bùi Thanh M đến k u vực vòn  xoay Khu công 

n   ệp Tân Đức c t trộm dây cáp đ ện do Công ty TNHH MTV Hoàng K đan  thi 

côn  k ôn  có n ườ  quản lý, M đồn  ý. Đến k oản  19   ờ 30 p út n ày 

22/9/2021, V và T sử dụn  k ềm cộn  lực, cưa s t c t được 01 sợ  dây cáp đ ện, loạ  

cáp n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 2020-ACXH-240MM2-12,7/22(24)KV, 

màu đen, dà  41 mét rồ  cuộn tròn lạ  để cặp lề đườn . V và T t ếp tục đến đầu 

đườn  đườn  số 5  ần vòn  xoay   u côn  n   ệp Tân Đức c t 01 sợ  dây cáp đ ện 

dà  19,3 mét cuộn tròn lạ  bỏ vào bao tả . Sau đó, V, T và M  cùn  n au đ  đến 

p òn  trọ của Trịn  Văn Đ mượn xe đạp ba  ác để đ  c ở p ế l ệu. K oản  rạn  

sáng ngày 23/9/2021, V, M và T c t được 04 sợ  dây cáp đ ện c  ều dà  mỗ  sợ  là 40 

mét, tổn  cộn  là 160 mét rồ  để lên xe ba  ác. M và V n ồ  lên xe ba  ác, T đ ều 

k  ển xe mô tô b ển số 67M8-7427 dùn  c ân đẩy xe ba  ác đ .  úc này có lực 

lượn  Côn  an tuần tra p át   ện và truy đuổ . Cả n óm t ếp tục bỏ c ạy được 

k oản  100 mét bị lực lượn  Côn  an đuổ  kịp, V n ảy xuốn  xe ba  ác c ạy bộ 

thoát thân, T đ ều k  ển xe mô tô b ển số 67M8-7427 c ạy t oát còn Mộn  bị lực 

lượn  Côn  an b t   ữ cùn  vật c ứn . Đến k oản  20   ờ n ày 23/9/2021, Trần 

Thanh V và Trần Hoà  T đến Côn  an  uyện Đức Hòa đầu t ú k a  n ận  àn  v  

p ạm tộ . 

Tạ  bản kết luận địn    á tà  sản số 101/  .ĐGTS n ày 29/9/2021 của Hộ  

đồn  địn    á tà  sản tron  tố tụn   uyện Đức Hòa, tỉn   on  An kết luận: Tổn  trị 

giá trị các tà  sản bị c  ếm đoạt là: 22.937.856 đồn . 
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Tạ  bản cáo trạn  số 11/CT-V SĐH ngày 18 tháng 01 năm 2022 của V ện 

k ểm sát n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn   on  An truy tố bị cáo Trần T an  V , Trần 

Hoài T (V), Bùi Thanh M về tộ  “Trộm cắp tài sản” theo k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

  ểm sát v ên sau k   p ân tíc , đán    á tín  c ất và mức độ n uy   ểm của 

hành vi mà các bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M  ây ra; căn cứ 

vào các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, đề n  ị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, đ ểm   k oản 

1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017. Tuyên bố bị cáo Trần T an  V  p ạm tộ  “Trộm cắp tài sản” và đề n  ị 

xử p ạt bị cáo Trần T an  V  từ 01 năm 06 t án  đến 02 năm  tù.  

Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm  s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, đ ểm   k oản 

1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017. Tuyên bố bị cáo Trần Hoà  T (V) p ạm tộ  “Trộm cắp tài sản” và đề 

n  ị xử p ạt bị cáo Trần Hoà  T từ  01 năm 06 t án  đến 02 năm tù.  

Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm  i, s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, Đ ều 17, 

Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Tuyên bố bị 

cáo Bùi Thanh M p ạm tộ  “Trộm cắp tài sản” và đề n  ị xử p ạt bị cáo Bùi Thanh 

Mtừ  09 t án  đến 01 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự:  

1. Trun  tâm v  n t ôn  Đ – Đ có yêu cầu bị can Trần T an  V  và Trần Hoà  

T (V) bồ  t ườn  số t ền 12.670.000đồn . Tạ  p  ên tòa, các bị cáo Trần T an  V, 

Trần Hoà  Tđồn  ý l ên đớ  bồ  t ườn  nên đề n  ị Hộ  đồn  xét xử     n ận. 

2. Công ty TNHH MTV Hoàng K có yêu cầu Trần T an  V, Trần Hoà  T (V) 

và Bùi Thanh M bồ  t ườn  c   p í t ay dây đ ện mớ , t   côn  vớ  tổn  số t ền 

44.421.000đồn . Tạ  p  ên tòa, bị cáo V, Trận, M đồn  ý l ên  đớ  bồ  t ườn  nên đề 

n  ị Hộ  đồn  xét xử     n ận. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổ  bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017. 

- Đố  vớ  10 k  dây cáp đồn   ồm n  ều sợ  n ỏ đan xen lẫn n au là số lượn  

dây đồn  được lấy ra từ 04 sợ  dây cáp đ ện t oạ  (cáp đồn ) là tà  sản  ợp p áp của 

Trun  tâm V  n t ôn  Đ - Đ, Cơ quan đ ều tra đã trả lạ  c o ôn  Trươn  P ước T là 

n ườ  đạ  d ện Trun  tâm V  n t ôn  Đ – Đ nên k ôn  đề cập xử lý. 

- Đố  vớ  06 sợ  dây cáp đ ện, loạ  cáp n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 

2020-ACXH-240MM2-12,7/22(24) V, màu đen. Tron  đó: 04 sợ  dà  40m, tổn  

cộn  160m; 01 sợ  dà  41m và 01 sợ  dà  19,3m là tà  sản  ợp p áp của Côn  ty 

TNHH MTV Hoàng K, Cơ quan đ ều tra đã trả lạ  c o  ôn  Trươn  Hoàn    là 

n ườ  đạ  d ện Công ty TNHH MTV Hoàng K nên k ôn  đề cập xử lý. 
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- Đố  vớ  01 xe đạp ba  ác (xe ba bán ) là tà  sản  ợp p áp của ôn  Trịn  Văn 

Đ.  n  Đ k ôn  b ết bị cáo V mượn xe để sử dụn  vào mục đíc  p ạm tộ , Cơ quan 

đ ều tra đã trả lạ  c o ôn  Đ nên k ôn  đề cập. 

- Đố  vớ  01 cây k ềm cộn  lực màu xan , n ãn   ệu BERRY IO  dà  90cm; 

01 cây cưa s t màu cam dà  45 cm, rộn  10 cm là côn  cụ được bị cáo V và đồn  

p ạm sử dụn  vào v ệc p ạm tộ  nên đề n  ị tịc  t u t êu  ủy. 

 - Đố  vớ  01 xe mô tô, loạ  Wave, màu đen, số máy: VDZS 152FM/020132, 

số k un : R DWCHI DY1B-20132, b ển số: 67M8-7427, quá trìn  đ ều tra xác 

địn  xe này không có   ấy tờ  ợp p áp được các bị cáo sử dụn  làm p ươn  t ện 

t ực   ện tộ  p ạm nên đề n  ị tịc  t u bán lấy t ền sun  vào n ân sác  N à nước. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ vào 

kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn d ện c ứn  cứ, ý 

k ến của   ểm sát v ên, bị cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1]. Đánh giá về tố tụng:  

[1.1]. Về  àn  v , quyết địn  tố tụn : Cơ quan đ ều tra Côn  an  uyện Đức 

Hòa và Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân  uyện Đức Hòa và   ểm sát v ên 

tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực   ện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục, 

các c ứn  cứ đã t u t ập là có căn cứ, đún  quy địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Tạ  p  ên tòa, bị cáo, n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về 

 àn  v , quyết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, 

các  àn  v , quyết địn  tố tụn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố 

tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[1.2]. Về sự v n  mặt của n ữn  n ườ  t am   a tố tụn : 

Đố  vớ  bị  ạ  Trun  tâm v  n t ôn  Đ – Đ;   ữn  n ườ  có quyền lợ , n  ĩa 

vụ l ên quan ôn  T êu P ươn  V, ôn  Trịn  Văn Đ;   ữn  n ườ  làm c ứn  ôn  

Huỳn   , ông Võ Bá T, ôn   ê Đức  , ông  ê Văn T v n  mặt n ưn  đã được cơ 

quan đ ều tra lấy lờ  k a  để xác địn  sự t ật vụ án, sự v n  mặt của n ữn  n ườ  

này k ôn  ản   ưởn   ì đến p  ên tòa nên Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến  àn  xét xử 

v n  mặt t eo Đ ều 293 Bộ  uật Tố tụn   ìn  sự năm 2015. 

 [2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hàn  v  k ác  quan của các bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  T, Bùi 

Thanh M đã t ực   ện:  

Tạ  p  ên tòa, các bị cáo Trần Thanh V, Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M t ừa 

n ận đã t ực   ện p ạm tộ  n ư sau: Vì muốn có t ền t êu xà  nên k   n ìn t ấy 
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đườn  dây cáp đ ện t oạ  (loạ  cáp đồn ) của Trun  tâm v  n t ôn  Đ - Đ l p trên 

trụ đ ện t uộc ấp 5, xã Đức Hòa Đôn ,  uyện Đức Hòa, tỉn   on  An k ôn  có 

n ườ  quản lý nên Trần Thanh V, Trần Hoà  T t ốn  n ất cùn  n au c t trộm. Đến 

k oản  23   ờ cùn  n ày, V đ ều k  ển xe mô tô, loạ  wave màu đen, b ển số: 

67M8-7427 c ở T đ  đến k u vực Côn  ty   m  ợ  và t ay n au leo lên trụ đ ện 

dùn  cưa s t c t được 01 sợ  dây cáp đồn  loạ  50x2x0,5 có c  ều dà  40 mét; 01 sợ  

dây cáp đồn  loạ  100x2x0,5 có c  ều dà  40 mét và 02 sợ  dây cáp đồn  loạ  

200x2x0,5 có c  ều dà  60 mét. V dùn  lửa đốt c áy lớp n ựa bên n oà  của 04 sợ  

dây cáp để lấy dây đồn  rồ  đem đến vựa p ế l ệu bán c o ôn  T êu P ươn  V được 

số t ền 1.600.000đồn  và c  a n au t êu xà . 

Cũn  vớ  t ủ đoạn tươn  tự, V, T rủ Bùi Thanh M cùn  t am   a và lấy trộm 

doCông ty TNHH MTV Hoàng K đan  t   côn   ồm: 01 sợ  dây cáp đ ện, loạ  cáp 

n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 2020-ACXH-240MM2-12,7/22(24)KV, màu 

đen, dà  41m; 01 sợ  dây cáp đ ện, loạ  cáp n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 

2020-ACXH-240MM2-12,7/22(24) V, màu đen, c  ều dà  19,3m; 04 sợ  dây cáp 

đ ện có đặc đ ểm loạ  cáp n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 2020-ACXH-

240MM2-12,7/22(24) V, màu đen c  ều dà  mỗ  sợ  là 40m, tổn  cộn  là 160m. Vũ 

mượn xe ba  ác đạp của ôn  Trịn  Văn Đ để c ở đ . Trên đườn  đ  t êu t ụ t ì bị 

lực lượn  Côn  an tuần tra b t   ữ. Quá trình làm v ệc tạ  cơ quan đ ều tra V, T và M  

đã t ừa n ận  àn  v  p ạm tộ . Tổn  tài sản V, T và M trộm c p có giá trị là 

35.608.061đồn . 

Xét lờ  k a  n ận của các bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh 

M tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của các bị  ạ  là Công ty TNHH MTV Hoàng K 

và Trung tâm v  n t ôn  Đ - Đ; p ù  ợp lờ  trìn  bày của n ữn  n ườ  làm c ứn ; 

đún  về t ờ    an, địa đ ểm bị cáo t ực   ện  àn  v  lấy trộm, đún  về đặc đ ểm tà  

sản bị mất trộm, p ù  ợp vớ  các c ứn  cứ k ác  quan k ác có tron   ồ sơ vụ án đã 

được t ẩm tra côn  k a  tạ  p  ên tòa và p ù  ợp nộ  dun  cáo trạn . 

[2.2]. Hộ  đồn  xét xử đán    á: có căn cứ xác địn  bị cáo Trần T an  V , 

Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M là n ườ  đã thành niên có hành  àn  v  lén lút c  ếm 

đoạt tà  sản của Trun  tâm v  n t ôn  Đ - Đ và bán được số t ền 1.600.000đồn ; 

c  ếm đoạt tà  sản củaCông ty TNHH MTV Hoàng K n ưn  c ưa t êu t ụ được thì 

bị phát hiện b t quả tang. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt của hai bị hại có   á trị là 

35.608.061đồn . Từ đó, Hộ  đồn  xét xử có căn cứ xác địn   àn  v  của bị cáo Trần 

Thanh V , Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M đủ yếu tố cấu t àn  tộ  “Trộm cắp tài 

sản” theo k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

Có cơ sở xác địn  Cáo trạn  số 11/CT-V SĐH ngày 18 tháng 01 năm 2022  của 

V ện k ểm sát n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn   on  An truy tố bị cáo Trần T an  V , 

Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M t eo tộ  dan , Đ ều luật trên là  oàn toàn có căn cứ, 

đún  p áp luật.  

[3]. Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 
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  - Về tìn  t ết địn  k un : Hàn  v  của các bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  

T (V), Bùi Thanh M chiếm đoạt tài sản của hai bị hại có   á trị là 35.608.061đồn  

nên t uộc tình t ết địn  k un  qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017.   

  - Về các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự và  ìn  p ạt đố  

vớ  bị cáo:  

+ Tìn  t ết tăn  nặn : Các bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T bị áp dụn  tìn  

t ết tăn  nặn  p ạm tộ  từ  a  lần trở lên t eo qu  địn  tạ  đ ểm   k oản 1 Đ ều 52 

Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

+ Về các tìn  t ết   ảm n ẹ: Các bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T, Bùi 

Thanh M đều c ưa có t ền án, t ền sự; thành k ẩn khai báo và có ý t ức ăn năn, đều 

có   a cản  k ó k ăn, là các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự được quy địn  tạ  

đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017. Đố  vớ  bị cáo M còn được áp dụn  tìn  t ết p ạm tộ  lần đầu t uộc trườn  

 ợp ít n   êm trọn  theo quy địn  tạ  đ ểm i k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017 nên HĐXX có xem xét   ảm n ẹ một p ần hình 

p ạt c o các bị cáo k   quyết địn   ìn  p ạt. 

 [4].Về trách nhiệm dân sự:  

1. Trun  tâm v  n t ôn  Đ – Đ có yêu cầu bị can Trần T an  V  và Trần Hoà  

T bồ  t ườn  số t ền 12.670.000đồn . Tạ  p  ên tòa, các bị cáo Trần T an  V , Trần 

Hoài T đồn  ý l ên đớ  bồ  t ườn  nên Hộ  đồn  xét xử     n ận. Mỗ  bị cáo p ả  

bồ  t ườn  6.335.000đồn . 

2.Công ty TNHH MTV Hoàng K có yêu cầu Trần T an  V, Trần Hoà  T và 

Bùi Thanh M bồ  t ườn  c   p í t ay dây cáp mớ , l p đặt t   côn  dây cáp bị mất 

trộm vớ  tổn  số t ền 44.421.000đồn . Tạ  p  ên tòa, bị cáo V, Trận, M đồn  ý l ên 

đớ  mỗ  bị cáo bồ  t ườn  14.807.000đồn  nên Hộ  đồn  xét xử     n ận. 

 [5].Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017.  

- Đố  vớ  10 k  dây cáp đồn   ồm n  ều sợ  n ỏ đan xen lẫn n au là số lượn  

dây đồn  được lấy ra từ 04 sợ  dây cáp đ ện t oạ  (cáp đồn ) là tà  sản  ợp p áp của 

Trung tâm V  n t ôn  Đ - Đ, Cơ quan đ ều tra đã trả lạ  c o ôn  Trươn  P ước T là 

n ườ  đạ  d ện Trun  tâm V  n t ôn  Đ- Đ nên k ôn  đề cập xử lý. 

- Đố  vớ  06 sợ  dây cáp đ ện, loạ  cáp n ôm bọc lõ  t ép, n ãn   ệu CADIVI 

2020-ACXH-240MM2-12,7/22(24) V, màu đen. Tron  đó: 04 sợ  dà  40m, tổn  

cộn  160m; 01 sợ  dà  41m và 01 sợ  dà  19,3m là tà  sản  ợp p áp của Côn  ty 

TNHH MTV Hoàng K, Cơ quan đ ều tra đã trả lạ  c o  ôn  Trươn  Hoàn    là 

n ườ  đạ  d ện Công ty TNHH MTV Hoàng K nên k ôn  đề cập xử lý. 
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- Đố  vớ  01 xe đạp ba  ác (xe ba bán ) là tà  sản  ợp p áp của ôn  Trịn  Văn 

Đ.  n  Đ k ôn  b ết V mượn xe để sử dụn  vào mục đíc  p ạm tộ , Cơ quan đ ều 

tra đã trả lạ  c o ôn  Đ nên k ôn  đề cập. 

- Đố  vớ  01 cây k ềm cộn  lực màu xan , n ãn   ệu BERRY IO  dà  90cm; 

01 cây cưa s t màu cam dà  45 cm, rộn  10 cm là côn  cụ Trần T an  V và đồn  

p ạm sử dụn  vào v ệc p ạm tộ  nên cần tịc  t u t êu  ủy. 

 - Đố  vớ  01 xe mô tô, loạ  Wave, màu đen, số máy: VDZS 152FM/020132, 

số k un : R DWCHI DY1B-20132, b ển số: 67M8-7427, quá trìn  đ ều tra xác 

địn  xe này k ôn  có   ấy tờ  ợp p áp và các bị cáo sử dụn  làm p ươn  t ện t ực 

  ện tộ  p ạm nên tịc  t u bán lấy t ền sun  vào n ân sác    à nước. 

Đố  vớ  ôn  T êu P ươn  V là c ủ vựa p ế l ệu có  àn  v  mua tà  sản do các 

bị cáo trộm được n ưn  về ý t ức c ủ quan, ông V k ôn  b ết các tà  sản này do các 

p ạm tộ  mà có nên cơ quan đ ều tra k ôn  xử lý  àn  v  của ôn  T êu P ươn  V về  

tộ  dan  l ên quan là p ù  ợp. 

Đố  vớ  ôn  Trịn  Văn Đ có  àn  v  c o các bị cáo mượn xe ba  ác đạp để 

vận c uyển tà  sản đã lấy trộm n ưn  về ý t ức c ủ quan, ôn  Đ k ôn  b ết các bị 

cáo sử dụn  xe này để t ực   ện tộ  p ạm nên cơ quan đ ều tra k ôn  xử lý hành vi 

của ôn  Đ vớ  va  trò đồn  p ạm là p ù  ợp. 

[6]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật tố tụn   ìn  sự năm 2015; 

Áp dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n ày 

30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ quốc  ộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản 

lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án. Buộc bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  T (V), Bùi 

Thanh M p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm sun  côn  quỹ   à nước. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T (V), Bùi 

Thanh M p ạm tộ  “Trộm cắp tài sản ”. 

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm  s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, đ ểm   k oản 

1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017. Xử p ạt bị cáo Trần T an  V   02 ( a ) năm  tù. T ờ   ạn tù tín  từ n ày 

23/9/2021. 

Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm  s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, đ ểm   k oản 

1 Đ ều 52, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017. Xử p ạt bị cáo Trần Hoà  T (V) 01 năm 06 t án  tù. T ờ   ạn tù tín  từ 

ngày 23/9/2021. 
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Áp dụn  k oản 1 Đ ều 173, đ ểm  i, s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, Đ ều 17, 

Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Xử p ạt bị 

cáo Bùi Thanh M 09 (chín) tháng tù. T ờ   ạn tù tín  từ n ày 22/9/2021. 

3. Về tạm giam: Áp dụn  Đ ều 329 BLTTHS năm 2015. T ếp tục tạm   am 

các bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M 45 n ày (kể từ n ày 

08/3/2022) để đảm bảo k án  cáo, k án  n  ị và thi hành án. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổ , bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017. 

- Buộc các bị cáo Trần T an  V , Trần Hoà  T (V) l ên đớ  bồ  t ườn  c o 

Trun  tâm V  n t ôn  Đ- Đ số t ền 12.670.000đồn . Mỗ  bị cáo bồ  t ườn  

6.335.000đồn  (Sáu tr ệu ba trăm ba mươ  lăm n àn đồn ). 

- Buộc các bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M l ên đớ   bồ  

t ườn  cho Công ty TNHH MTV Hoàng K số t ền 44.421.000đồn . Mỗ  bị cáo bồ  

t ườn  14.807.000đồn  (Mườ  bốn tr ệu tám trăm lẽ bảy n àn đồn ). 

 ể từ n ày có đơn yêu cầu t    àn  án của n ườ  được t    àn  án (đố  vớ  

các k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t    àn  án) bên có n  ĩa vụ c ưa t    àn  

xon  số t ền trên t ì còn p ả  trả c o bên được t    àn  án k oản t ền lã  suất t eo 

mức lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 B DS năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền 

và t ờ    an c ưa t    àn , trừ trườn   ợp các bên có t ỏa t uận k ác. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017. 

- Tịc  t u t êu 01 cây k ềm cộn  lực màu xan , n ãn   ệu BERRY IO  dà  

90cm; 01 cây cưa s t màu cam dà  45 cm, rộn  10 cm. 

 - Tịc  t u bán lấy t ền sun  vào n ân sác  n à nước 01 xe mô tô, loạ  Wave, 

màu đen, số máy: VDZS 152FM/020132, số k un : R DWCHI DY1B-20132, 

b ển số: 67M8-7427. 

(Tan  vật trên   ện do C   cục T    àn  án dân sự  uyện Đức Hòa đan  quản 

lý t eo b ên bản   ao n ận vật c ứn  n ày 18/01/2022). 

5. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật tố tụn   ìn  sự năm 2015; 

Áp dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n ày 

30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ quốc  ội về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản 

lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án.  

Buộc bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T (V), Bùi Thanh M mỗ  bị cáo nộp 

200.000đồn  ( a  trăm n àn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm sung vào ngân sách Nhà 

nước.  
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Buộc bị cáo Trần T an  V, Trần Hoà  T(Vàn ) mỗ  bị cáo nộp 1.057.100đồn  

(Một tr ệu k ôn  trăm năm mươ  bảy n àn một trăm đồn )  án p í dân sự sơ t ẩm 

sun  vào n ân sác    à nước.  

Buộc bị cáo Bùi Thanh M nộp 740.350đồn  (Bảy trăm bốn mươ  n àn ba 

trăm năm mươ  đồn )  án p í dân sự sơ t ẩm sun  vào n ân sác    à nước.  

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị  ạ  có mặt được quyền k án  cáo tron  

t ờ   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án. R ên  bị  ạ , n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên 

quan v n  mặt được quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận được bản 

án  oặc từ n ày n êm yết. 

7. “Trườn   ợp bản án, quyết địn  được t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 

 uật T    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án 

dân sự có quyền t ỏa t uận t    àn  án, quyền yêu cầu t    àn  án, tự n uyện t   

 àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo quy địn  các đ ều 6, 7, 9 Đ ều 30  uật 

t    àn  án dân sự”.   

 

Thành viên Hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàng  – Nguyễn Chí Lin            Nguyễn Khắc Linh Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Nơi nhận: 
- TA D tỉn   on  An; 

- V S D  uyện Đức Hòa; 

- CC THADS  uyện Đức Hòa; 

- Sở tư p áp tỉn   on  An; 

- Bị cáo; 

- Bị  ạ ; 
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            T ẩm p án                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Linh Duy 
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    Hội Thẩm Nhân Dân                                 Chủ Tọa Phiên Tòa  

 

 

 

 Nguyễn Chí Lin – Trƣơng Thị Kim Tiến       Nguyễn Khắc Linh Duy 
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